
Tuần  28 (Từ ngày 31/3 đến ngày 4/4/2025)     Lớp 2A6 

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

31/3 

Sáng 

1  HĐTN Chào cờ - TT phòng chống bắt cóc trẻ em   

2 136 Toán Luyện tập BGĐT,bn 

3 271 TV ( Đọc) Những cách chào độc đáo BGĐT,TC 

4 272 TV ( Đọc) Những cách chào độc đáo BGĐT 

Chiều 

5  Bổ trợ TC Dạy bù TV (Đọc: Cảm ơn anh hà mã ) BN 

6  Âm nhạc Ôn: Trang trại vui vẻ  

7  GDTC Động tác dẫn bóng (Tiết 1)  

Ba 

1/4 

Sáng 

1  Tiếng Anh T Unit 8  

2 137 Toán Luyện tập BGĐT,bn 

3 273 TV( tập viết) Chữ hoa A ( kiểu 2) Chữ mẫu, 

4 274 TV(nóinghe) Kể chuyện Lớp học viết thư BGĐT 

Chiều 

5 28 HĐTN Cảnh đẹp quê em. BGĐT 

6 55 TNXH Tìm hiểu cơ quan bài tiết nước tiểu – Tiết 2 BGĐT 

7     

Tư 

2/4 

 

Sáng 

1 138 Toán Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000 BGĐT 

2  T A Review units 7&8  

3 275 TV ( Đọc) Thư viện biết đi BGĐT 

4 276 TV ( Đọc) Thư viện biết đi BGĐT,TC 

Chiều 

5  KN công dân số Vòng lặp (T2)  

6  GDTC Động tác dẫn bóng (Tiết 2)  

7  Bổ trợ TC Dạy bù TV (Đọc: Cảm ơn anh hà mã ) BN 

8     

Năm 

3/4 

Sáng 

1  Tiếng Anh Review units 7&8  

2 139 Toán Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000 BGĐT,bn 

3 277 TV( Nghe viết) Thư viện biết đi BGĐT 

4 278 TV( LT1) 
Mở rộng vốn từ chỉ đặc điểm; Dấu chấm, dấu 

phẩy, dấu chấm than 

BGĐT 

Chiều 

5 56 TNXH Chăm sóc, bảo vệ cơ quan bài tiết nước tiểu (T1) BGĐT 

6  TC MT Vẽ đường diềm trên áo váy  

7 28 Đạo đức Tìm kiếm sự hỗ trợ nơi công cộng - Tiết 1 BGĐT 

Sáu 

4/4 

Sáng 

1 140 Toán Luyện tập BGĐT 

2  Mĩ thuật Khu rừng thân thiện  

3  Thư viện Đọc sách thư viện  

4 279 TV( LT2) Viết đoạn văn giới thiệu một đồ dùng học tập                                                    BGĐT,bn 

Chiều 

5 280 TV(Đọc MR) Đọc mở rộng BGĐT 

6  Bổ trợ TC Bạy bù: Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 1000 BN 

7  
HĐTN GDĐP: Nghề làm quạt ở Chàng Sơn ( T2) 

+ Sinh hoạt lớp 

BGĐT 

 

  



 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 10 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 20 

 

Phó hiệu trưởng 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Ngày 24 tháng 3 năm 2025 

Tổ trưởng 

 

 

 

 

Hoàng Thị Mỹ 

 

 


